                              BẢN GIẢI TRÌNH
Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và

 chi nhánh ngân hàng nước ngoài
I. Cơ sở và nguyên tắc xây dựng Thông tư:

1. Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng (sau đây gọi chung là TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư nhân sự) được xây dựng trên cơ sở sau:
- Luật Các TCTD 2010, cụ thể:

+ Điều 51 quy định:
“1. Danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của TCTD phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu, bổ nhiệm các chức danh này. Những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của TCTD phải thuộc danh sách đã được NHNN chấp thuận.

2. NHNN quy định cụ thể thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến việc bầu, bổ nhiệm các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này.”
+ Điều 89 quy định:
“Trình tự, hồ sơ chấp thuận TGĐ (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thông báo người được bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 51 của Luật này”.

- Luật Doanh nghiệp 2014.

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

2. Nguyên tắc xây dựng Thông tư:

Thông tư được xây dựng trên nguyên tắc:

- Về hướng dẫn bộ hồ sơ: Xây dựng bộ hồ sơ để có thông tin phục vụ công tác thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự dự kiến theo quy định tại Luật Các TCTD. Theo đó, thông tin được lấy từ các nguồn: 

+ Từ chính nhân sự dự kiến cung cấp: 

(i) Các hồ sơ do cá nhân tự khai (có chứng thực chữ ký). Đây là các thông tin cá nhân tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai.
(ii) Các tài liệu chứng minh chuyên môn, kinh nghiệm của bản thân nhân sự (có chứng thực);

+ Từ bên thứ 3 cung cấp như Sở Tư pháp (Phiếu Lý lịch tư pháp).
(TCTD có trách nhiệm làm đầu mối trình và rà soát việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự để cam kết tại Công văn trình NHNN).
- Về trình tự, thủ tục: đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch;

- Kế thừa những nội dung quy định cũ còn hợp lý, phù hợp với thực tiễn.
II. Kết cấu dự thảo Thông tư
Dự thảo gồm 04 chương và 19 điều, trong đó:
1. Chương I – Những quy định chung gồm 05 điều quy định về phạm vi và đối tượng điều chỉnh, nguyên tắc lập và gửi hồ sơ, thẩm quyền của NHNN, thời hạn hiệu lực của văn bản chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự.
2. Chương II – Thủ tục, hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gồm 2 Điều quy định về hồ sơ và thủ tục đề nghị NHNN chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

3. Chương III – Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan gồm 04 mục, 9 Điều quy định về  trách nhiệm của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trách nhiệm của NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố, trách nhiệm của CQTTGSNH và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan thuộc NHNN.
4. Chương III – Điều khoản thi hành gồm 3 điều quy định về việc bãi bỏ các quy định hiện hành, hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.
III. Một số nội dung chính của dự thảo Thông tư:

1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Thông tư không bao gồm: 
- Tổ chức tín dụng là hợp tác xã, lý do: Luật Các TCTD năm 2010 không qui định về việc NHNN chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự đối với loại hình TCTD là hợp tác xã.   
- Tổ chức tài chính vi mô, lý do: Căn cứ quy định tại khoản 6 điều 50 Luật Các TCTD, “NHNN quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tài chính vi mô”. Hiện nay, nội dung về tiêu chuẩn, điều kiện của tổ chức tài chính vi mô dự kiến được quy định tại Thông tư quy định về việc cấp giấy phép thành lập tổ chức TCVM (chưa được ban hành), do đó, chưa đủ cơ sở để xây dựng quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức TCVM tại thời điểm này (dự kiến sẽ quy định tại Thông tư cấp phép TCVM, đồng thời với tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự tổ chức TCVM).

- Ngân hàng thương mại Nhà nước, lý do: Việc xem xét, quyết định nhân sự được thực hiện theo các văn bản về công tác cán bộ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (do Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối).
- Việc chủ sở hữu phần vốn Nhà nước cử hoặc giới thiệu nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, lý do: thực hiện theo các văn bản về công tác cán bộ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (do Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối).
2. Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ:

Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định trước đây, cụ thể: 
2.1. Về nguyên tắc lập hồ sơ:

Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt; Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định về chứng thực của pháp luật Việt Nam; Các bản sao văn bằng, chứng chỉ của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật; Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.
2.2. Về thẩm quyền ký các văn bản tại Hồ sơ: Văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng, người đại diện có thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài có chi nhánh hoạt động tại Việt Nam ký. Trường hợp những người có thẩm quyền nêu trên ủy quyền cho người khác ký, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước ngoài.
2.3. Đối với Văn bản do người khai tự lập (Sơ yếu lý lịch, bản kê khai người có liên quan):

Theo quy định hiện tại (Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/1/2012 của Thống đốc NHNN) việc xác nhận các văn bản do người khai tự lập như sau:

- Sơ yếu lý lịch của nhân sự: Quy định hiện tại đang yêu cầu người khai ký và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc xác nhận của người đại diện theo pháp luật hoặc người có thẩm quyền nơi người khai đang công tác hoặc chứng thực chữ ký của người khai của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản kê khai người có liên quan: Nhân sự ký và tự chịu trách nhiệm về thông tin kê khai.
 Qua thực tế xử lý, CQTTGS thấy UBND hoặc người đại diện có thẩm quyền nơi nhân sự dự kiến đang công tác đều không thể xác nhận được toàn bộ các nội dung nêu tại Sơ yếu lý lịch (thực tế, nhiều UBND chỉ xác nhận người khai đã ký, chịu trách nhiệm đối với tính trung thực của Sơ yếu lý lịch hoặc xác nhận chữ ký nhân sự; đại điện nơi nhân sự đang công tác chỉ xác nhận quá trình công tác của nhân sự tại đơn vị...).

Với thực trạng không thể có một đơn vị xác nhận được toàn bộ các nội dung nêu tại Sơ yếu lý lịch của nhân sự (quá trình công tác, nhân thân của nhân sự...), CQTTGS đề xuất đối với các hồ sơ do nhân sự tự khai, nhân sự phải tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin trước pháp luật. 
Để đảm bảo chữ ký tại các văn bản này là của đúng người khai, dự thảo Thông tư quy định văn bản do người khai tự lập sẽ phải được chứng thực chữ ký (theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch).  
3. Thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước:

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 50 Luật Các TCTD (danh sách dự kiến nhân sự của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu, bổ nhiệm), dự thảo Thông tư  quy định: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư này.
4. Thời hạn hiệu lực của văn bản chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự: 
Để đảm bảo tính chặt chẽ, tránh tình trạng việc TCTD chưa bầu, bổ nhiệm nhân sự trong một thời gian dài dẫn đến thông tin nhân sự thay đổi và nhân sự đó không còn đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, CQTTGSNH quy định tại dự thảo Thông tư nhân sự: Văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày ký. Quá thời hạn trên mà tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài không hoàn thành việc bầu, bổ nhiệm nhân sự, văn bản chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hết hiệu lực pháp lý.
5. Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 

Căn cứ quy định tại điều 50 và điều 89 Luật Các TCTD về tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự, dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể các thành phần hồ sơ để có cơ sở xem xét, thẩm định việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nhân sự nêu trên. Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi NHNN các hồ sơ sau:
 (i) Văn bản của tổ chức tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự;
(ii) Văn bản thông qua danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng (thẩm quyền ký văn bản này được CQTTGS quy định dựa trên cơ sở rà soát quy định tại Luật Các TCTD về thẩm quyền bầu, bổ nhiệm nhân sự đối với từng loại hình TCTD);
(iii) Lý lịch cá nhân của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm (theo mẫu Phụ lục số 01); 
(iv) Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc pháp luật nước ngoài (văn bản này phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tối đa 6 tháng để tránh trường hợp thông tin nhân sự thay đổi (theo hướng không còn đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định) sau khi đã có được văn bản trên) và
(v) Bản kê khai người có liên quan với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm (được thiết kế theo hướng gộp Báo cáo công khai lợi ích liên quan và Bản kê khai người có liên quan của nhân sự  theo quy định tại Công văn 324 để giảm đầu mục hồ sơ, tuy nhiên vẫn đảm bảo có đủ thông tin để thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự).
Ngoài các các hồ sơ nêu trên, một số chức danh có thể phải đáp ứng thêm một số tiêu chuẩn, điều kiện khác (bằng cấp, kinh nghiệm công tác...), do vậy điểm 1.6 khoản Điều 6 dự thảo Thông tư quy định khung các hồ sơ, theo đó, TCTD căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện sẽ chứng minh để nộp hồ sơ phù hợp (TCTD không nhất thiết phải nộp hoặc nộp đầy đủ hồ sơ nêu tại điểm này).

Đối với văn bằng của nhân dự, dự thảo Thông tư quy định: “ …văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan”. Việc quy định như trên xuất phát từ lý do:
Thực tiễn thẩm định hồ sơ chấp thuận dự kiến nhân sự của TCTD cho thấy bằng cấp của các nhân sự rất đa dạng, được cấp bởi các cơ sở đào tại ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, trong đó bao gồm cả các cơ sở đào tạo không có tên tuổi ở các nước đang phát triển (Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia..) và một số văn bằng được cấp không tương đương với hệ thống văn bằng của Việt Nam (ví dụ như bằng mini MBA).
Qua rà soát quy định tại Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (Quyết định 77), Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm công nhận chất lượng Văn bằng của nhân sự là người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp trên cơ sở đề nghị của cá nhân. Do đó, đối với nhân sự có quá trình đào tạo tại cơ sở giáo dục nước ngoài, ngoài việc hồ sơ yêu cầu văn bằng được dịch công chứng (như hiện nay), hồ sơ yêu cầu nộp thêm có Giấy Công nhận Văn bằng của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. 
Đối với Văn bằng của cá nhân là người nước ngoài học ở nước ngoài, do Quyết định 77 không áp dụng đối với đối tượng là người nước ngoài, do đó, không có cơ sở để yêu cầu cá nhân là người nước ngoài thực hiện các thủ tục về công nhận văn bằng tại Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Tùy theo trường hợp cụ thể, trong trường hợp thực sự cần thiết, NHNN có thể chủ động lấy ý kiến Cục Khảo thí để tham khảo về chất lượng văn bằng của nhân sự là người nước ngoài.
6. Về trình tự, thủ tục :

Căn cứ quy định tại Điều 51, Điều 89 Luật Các TCTD năm 2010, Dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể về thủ tục đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự đối với từng loại hình TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, CQTTGS là đơn vị đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị của các đơn vị. 
Để có đủ thời gian rà soát việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự (bao gồm cả việc lấy ý kiến các đơn vị có liên quan – nếu thấy cần thiết) và trình Thống đốc NHNN xem xét, chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự, Thông tư quy định: Chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày cấp có thẩm quyền dự kiến bầu/bổ nhiệm nhân sự, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập hồ sơ (01 bộ chính) gửi Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự.
7. Về trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
Căn cứ quy trình, thủ tục và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo quy định hiện hành, Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm rõ ràng đối với từng đơn vị có liên quan, đặc biệt là quy định rõ trách nhiệm của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, CQTTGS và NHNN Chi nhánh trong việc xem xét đề nghị của đơn vị, cụ thể: 

7.1. Trách nhiệm của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 

Rà soát, đảm bảo nhân sự dự kiến trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật; thực hiện thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc bầu, bổ nhiệm nhân sự (bao gồm việc kịp thời thông báo cho Ngân hàng Nhà nước những thay đổi liên quan đến việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự phát sinh trong quá trình Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ cũng như trong thời gian kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự cho đến khi TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoàn thành thủ tục bầu, bổ nhiệm; bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ)); thực hiện chế độ thông báo, cáo cáo gửi các đơn vị liên quan thuộc NHNN (NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố và/hoặc CQTTGS) .

7.2. Trách nhiệm của NHNN chi nhánh nơi TCTD là Công ty cổ phần đặt trụ sở chính (trừ NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội và NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh do việc thực hiện các nội dung liên quan được giao cho Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội và Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh): 
Phối hợp xử lý đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng (khi nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và tiếp nhận, rà soát thông báo, báo cáo của tổ chức tín dụng. Trường hợp phát hiện sai sót, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức tín dụng xử lý kịp thời hoặc đề xuất Thống đốc Ngân hàng Nhà nước biện pháp xử lý, nếu vượt thẩm quyền. 

7.3. Trách nhiệm của CQTTGS:

Để thống nhất đầu mối xử lý đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giảm thiểu thủ tục hành chính, dự thảo Thông tư quy định CQTTGS có trách nhiệm làm đầu mối: 
- Thẩm định việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và tại Thông tư này;
- Tổng hợp và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
- Tiếp nhận thông báo, báo cáo của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  (ngoại trừ tổ chức tín dụng là công ty cổ phần có trụ sở chính ngoài địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh). Trường hợp phát hiện sai sót, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức tín dụng xử lý kịp thời hoặc đề xuất Thống đốc Ngân hàng Nhà nước biện pháp xử lý phù hợp.
IV. Kiến nghị:
Tổ soạn thảo rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của các đơn vị đối với nội dung dự thảo Thông tư, đặc biệt tập trung vào những nội dung cơ bản nêu tại Bản giải trình.
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